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I. Lý thuyết (3 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Môi trường là gì? Cho ví dụ?
Câu 2: (1 điểm) Em hãy cho biết thế nào là quyền được bảo vệ, quyền được giáo dục của trẻ em Việt Nam? 

II. Bài tập (7 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Kể tên 2 di sản văn hóa vật thể, 2 di sản văn hóa phi vật thể của nước ta được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới?
Câu 2: (2 điểm) Có ý kiến cho rằng: “Cha mẹ phải có trách nhiệm chăm sóc con cái. Vì vậy, con cái trong gia đình ngoài việc học không phải làm việc gì cả”. Em đồng ý với ý kiến trên không ? Vì sao ?
Câu 3: (2 điểm) Khi đào móng làm nhà, ông Tú đã phát hiện chiếc bình cổ rất đẹp, ông đã đem chiếc bình cất đi.

a. Việc cất chiếc bình cổ của ông Tú là đúng hay sai? Vì sao?

b. Nếu chứng kiến việc đó em sẽ làm gì?

Câu 4: (2 điểm)
Hiện nay ở miền Tây hàng trăm nghìn người thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Ở TP.HCM nhiều nơi cũng đang thiếu nước để sử dụng. Trong khi đó các bạn học sinh lại sử dụng nước một cách lãng phí, như dùng nước tạt vào người nhau, rửa tay xong không khóa vòi nước mà để nước chảy lêng láng… Những bạn học sinh đó làm như vậy có đúng không? Em sẽ nói gì với các bạn học sinh đó?
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I. Lý thuyết (3 điểm)

Câu 1: ( 2 điểm)

Môi trường là các điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh con người, có tác động đến sự tồn tại và phát triển của con người và thiên nhiên. ( 1đ)

Môi trường tự nhiên có sẵn trong thiên nhiên ( 0.25đ). Chỉ cần HS cho được 1 ví dụ đúng là  đã đạt 0.25đ 
Môi trường do con người tạo ra ( 0.25đ). Chỉ cần HS cho được 1 ví dụ đúng là đã  đạt 0.25đ.

Câu 2: ( 1 điểm)
Quyền được bảo vệ: Quyền có khai sinh, có quốc tịch, được bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự. (0.5 đ)
Quyền được giáo dục: Được học tập, vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa thể thao (0.5đ)
II. Bài tập (7 điểm)
Câu 1 (1 điểm) : Học sinh nêu lên được mỗi di sản đúng đạt 0.25đ/ 1 di sản
Câu 2 ( 2 điểm): Không đồng ý với ý kiến trên (0,5đ). Học sinh giải thích vì hợp lý vì sao không đồng ý đạt 1,5 đ.
Câu 3 (2 điểm) : a. Học sinh nêu lên được ông Tú làm như vậy là sai ( 0.25đ). Vì: chiếc bình không thuộc sở hữu của ông nên không được giữ ( 0.5đ), HS giải thích sâu hơn, hợp lý thì  đạt  thêm 0.25đ
                            b. Học sinh nêu được lời khuyên đạt 1đ
Câu 4 (2điểm) : học sinh trả lời:  Không đồng tình đạt 0.5 đ
Tùy theo cách giải thích hợp lý của học sinh mà giáo viên cho điểm 1.5 đ
----- HẾT -----
